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LỜI GIỚI THIỆU

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế

chất lượng cao có trình độ cao đẳng, trung cấp phục vụ trong công tác chăm sóc

sức khỏe nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trường còn là trung tâm nghiên

cứu khoa học, ứng dụng, là nơi bồi dưỡng, đào tạo các chuyên khoa, ngành nghề y,

dược, điều dưỡng, hộ sinh, xét nghiệm, … theo nhu cầu của xã hộị. Để hoàn thành

được sứ mệnh trên, bản thân mỗi giảng viên nhà trường có vai trò vô cùng quan

trọng trong việc giáo dục và đào tạo sinh viên. Việc sáng tạo, đổi mới phương pháp

giảng dạy là điều kiện bắt buộc của giảng viên để bắt kịp nhịp phát triển của xã hội

nhưng vẫn đảm bảo phù hợp đặc thù ngành nghề, từ đấy ngành nghề của mỗi sinh

viên sẽ có những bước tiến mới và tiếp tục khẳng định vị trí bản thân trong tương

lai.

Trong năm học đầu tiên tại trường, sinh viên sẽ trải qua các môn học đại

cương như Tin học, Toán Xác suất thống kê y học, Nghiên cứu khoa học, … bao

gồm cả lý thuyết và thực hành. Trong đó, thực hành trên máy vi tính đối với các

môn học này là điều kiện không thể thiếu đối với các sinh viên nhà trường. Thực

hành các bài tập tin học như trang trí văn bản, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel,

tạo trình chiếu Power Point,… hay vận dụng kiến thức xác suất thống kê y học vào

xử lý số liệu nghiên cứu khoa học bằng các phần mềm xử lý số liệu (phần mềm R

hoặc SPSS) là những kiến thức rất quan trọng của sinh viên y tế, giúp các em củng

cố lại kiến thức, kỹ năng đã được học, áp dụng kiến thức, kỹ năng đó vào những

bài tập tình huống thực tiễn. Đồng thời, với hiện trạng nhà trường vẫn chưa có công

cụ công nghệ thông tin hỗ trợ giảng viên dạy học bao quát, kiểm tra đánh giá kết

quả, giám sát nội dung, tương tác với sinh viên theo cá nhân hoặc theo nhóm đã

được xác định trước, nay sản phẩm “Phần mềm hỗ trợ giảng dạy, giám sát và

đánh giá kết quả môn học thực hành trên máy vi tính (NetKgmcSchool)” được
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nhóm giảng viên của khoa Khoa học cơ bản trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang xây

dựng nên nhằm khắc phục những hạn chế khách quan trên.

Do đây là phần mềm đầu tiên được thực hiện nên có thể không tránh khỏi

những thiếu sót ngoài mong muốn, nhóm tác giả rất mong nhận được sự góp ý của

Ban Giám khảo và Quý đồng nghiệp để phần mềm hoàn thiện và phát triển hơn.

Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn!
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CẤU TẠO, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Cấu tạo phần mềm
Phần mềm NetKgmcSchool được xây dựng theo mô hình kết nối Client –

Proxy Server – Client, trong đó tất cả các máy sinh viên và giảng viên đều đóng
vai trò là client, kết nối thông qua máy chủ trung gian (proxy server). Cấu trúc như
sau:

- Client (máy sinh viên và máy giảng viên):
+ Máy sinh viên: Cài đặt Student_NetKgmcSchool.msi
+ Máy giảng viên: Cài đặt Teacher_NetKgmcSchool.msi
+ Các client kết nối với Proxy Server.
+ Giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng.

- Proxy Server (máy chủ trung gian):
+ Tiếp nhận kết nối từ tất cả client (Proxy_Server.exe).
+ Đóng vai trò điều phối dữ liệu giữa các máy sinh viên và máy giảng viên.
+ Lưu trữ cơ sở dữ liệu và xử lý thông tin toàn hệ thống bằng Microsoft

SQL Server.
+ Tăng tính bảo mật và khả năng kiểm soát truy cập.
+ Kết nối Internet qua địa chỉ IP tĩnh để hỗ trợ truy cập nội bộ và từ xa.

- Website quản trị và truy cập:
+ Địa chỉ: http://netkgmcschool.kgmc.edu.vn
+ Hỗ trợ các chức năng quản lý hệ thống, lớp học, bài thực hành, chấm

điểm và báo cáo thống kê.
 Thông số kỹ thuật

Thuộc tính Thông tin kỹ thuật
Tên phần mềm NetKgmcSchool
Phiên bản hiện tại 1.0 (2025)
Ngôn ngữ lập trình C# (.NET Framework 4.8),

ASP.NET MVC, HTML, CSS,
JavaScript

CSDL sử dụng Microsoft SQL Server 2019
Mô hình kết nối Client – Proxy Server – Client
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Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10/11 (32 bit hoặc 64 bit)
Trang quản trị website http://netkgmcschool.kgmc.edu.vn
Phần mềm cài đặt Student_NetKgmcSchool.msi,

Teacher_NetKgmcSchool.msi
Phần cứng sử dụng Một máy chủ

Một bộ định tuyến DrayTek Vigor
Hệ thống mạng Một đường truyền Internet

IP tĩnh: 113.163.156.139
Dung lượng cài đặt ~100 MB
Chức năng chính Quản lý lớp – sinh viên – bài thực

hành – chấm điểm – thống kê – xuất
Excel

Yêu cầu phần cứng client CPU Intel i3 trở lên, RAM ≥ 4 GB,
ổ cứng còn trống ≥ 500 MB

Tính năng nổi bật Kết nối nội bộ tốc độ cao, chấm
điểm tự động, phân quyền rõ ràng

Bảo mật và phân quyền Hệ thống phân quyền tập trung
(Admin), kiểm soát kết nối qua
proxy server
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HƯỚNG DẪN VỀ PHẦNMỀM NETKGMCSCHOOL

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI
KHOẢN
1.1. Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm NetKgmcShool bạn phải thực hiện
các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ sau:
http://netkgmcschool.kgmc.edu.vn

Bước 2: Nhấn vào mục “Đăng nhập” ở góc phải thanh tiêu đề của trangWebsite
như Hình 1.

Hình 1. Giao diện Website phần mềm NetKgmcSchool
Bước 3: Tại giao diện Đăng nhập hệ thống, chọn “Đăng ký”.

Hình 2. Giao diện hộp thoại đăng nhập (liên kết đăng ký)
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Bước 4: Tại giao diện Đăng ký tài khoản, ta nhập đầy đủ thông tin, chấp nhận
các điều khoản sử dụng và sau đó nhấp vào nút “Đăng Ký” như Hình 3.

Hình 3. Điền thông tin đăng ký tài khoản

Chú ý: Khi ta điền đầy đủ và đúng các thông tin yêu cầu khi nhấp vào “Đăng
Ký” Website sẽ có giao diện như Hình 4 là chúng ta đã đăng ký thành công (Nhưng
chưa sử dụng được do chưa kích hoạt), nếu không được website vẫn ở giao diện
Đăng Ký và có thông báo thông tin nào chúng ta điền chưa chính xác.
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Hình 4. Thông báo đăng ký thành công
1.2. Kích hoạt tài khoản

Sau khi đăng ký thành công tài khoản, bạn đăng nhập vào email dùng để đăng
ký, sau đó nhấp vào liên kết Kích hoạt (Hình 5). Khi đó website chuyển sang màn
hình chúc mừng bạn đăng ký thành công như Hình 6, tức là quá trình đăng ký và
kích hoạt hoàn thành. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản này để lấy ID và PIN để
sử dụng cho phần mềm.

Chú ý: ID và PIN là thông tin rất quan trọng, bạn phải bảo mật, không tiết lộ
cho người khác biết. Vì khi cài phần mềm vào máy quản lý của giảng viên và máy
sinh viên thì phải cung cấp ID và PIN cho phần mềm để phần mềm giữa máy sinh
viên và giảng viên có thể kết nối được với nhau.

Hình 5. Email xác thực tài khoản sử dụng phần mềm NetKgmcSchool
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Hình 6. Thông báo kích hoạt thành công tài khoản sử dụng NetKgmcSchool
1.3. Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ sau:
http://netkgmcschool.kgmc.edu.vn

Bước 2: Nhấn “Đăng nhập” như Hình 1.
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại như Hình 7, điền thông tin đăng nhập đã đăng ký

trước đó, sau đó nhập vào mã Captcha các ký tự đề xuất của hệ thống rồi nhấn chọn
nút “Đăng nhập”.

Hình 7. Giao diện đăng nhập website
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Chú ý: Sau khi nhấn đăng nhập website chuyển qua giao diện như Hình 8 là
bạn đã đăng nhập thành công. Khi đăng nhập thành công, bạn có thể xem các thông
tin đăng ký của mình: Tên đăng nhập, email, mã ID, PIN, ... Bạn cũng có thể thay
đổi mật khẩu đăng nhập hoặc đăng xuất tài khoản.

Hình 8. Giao diện sau khi đăng nhập vào tài khoản phần mềm
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PHẦN 2. HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦNMỀM
2.1. Tải phần mềm

Bước 1: Tại địa chỉ trang web “http://netkgmcschool.kgmc.edu.vn/” chọn mục
“CLICK ĐỂ TẢI!” như Hình 9

Hình 9. Giao diện tải phần mềm NetKgmcSchool
Bước 2: Tập tin nén Setup.zip được tải về máy tính (Hình 10), sau đó chúng ta

giải nén tập tin Setup.zip sẽ có 02 thư mục trong thư mục Setup:
Teacher_NetKgmcSchool và Student_NetKgmcSchool (Hình 11).

Hình 10. Tập tin nén được chứa phần mềm NetKgmcSchool từ website

Hình 11. Thư mục Setup đã được giải nén
Chú ý: Thư mục “Setup” có 2 thư mục “Student_NetKgmcSchool” chứa tập tin

cài đặt cho máy sinh viên và “Teacher_NetKgmcSchool” chứa tập tin cài đặt cho
máy giảng viên.
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2.2. Cài đặt phần mềm
2.2.1. Cài đặt phần mềm máy Giảng viên và kích hoạt (nhập mã ID và PIN)

Bước 1: Sao chép thư mục “Teacher_NetKgmcSchool” vào máy vi tính của
giảng viên, sau đó tiến hành cài đặt phầm mềm bằng cách nhấp đôi chuột vào tập
tin cài đặt “Teacher_NetKgmcSchool.msi” như Hình 12.

Hình 12. Tập tin cài đặt phần mềm máy giảng viên
Bước 2: Bạn tiến hành tuần tự theo hướng dẫn từ Hình 13 đến Hình 17 để hoàn

tất quá trình cài đặt.

Hình 13. Giao diện cài đặt phần mềm (Nhất Next để tiến hành cài đặt)
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Hình 14. Giao diện cài đặt phần mềm (Nhất Next để tiến hành cài đặt, hoặc
thay đổi thông tin cài đặt nếu muốn)

Hình 15. Giao diện cài đặt phần mềm (Nhất Next để tiến hành cài đặt)
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Hình 16. Giao diện cài đặt phần mềm

Hình 17. Giao diện cài đặt phần mềm (Nhấn Close để hoàn tất cài đặt)
Chú ý: Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt trên màn hình Desktop có Shortcut

như Hình 18.

Hình 18. Biểu tượng phần mềm quản lý trên máy giảng viên
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Bước 3: Kích hoạt phần mềm máy giảng viên
Phần mềm mới cài đặt khi chạy lần đầu tiên đòi hỏi phải nhập ID và PIN để

phần mềm biết được người quản lý, như vậy phần mềm máy giảng viên và sinh
viên mới có thể kết nối được với nhau.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng như Hình 18 trên Desktop để mở phần mềm,
sau đó trên màn hình xuất hiện một cửa sổ như Hình 19 yêu cầu bạn nhập ID và
Khóa bảo mật (PIN), bạn nhập ID và PIN, sau đó nhấn vào “Lưu cấu hình” để hoàn
tất quá trình kích hoạt phần mềm. Sau đó mở phần mềm thấy xuất hiện cửa sổ như
Hình 20 là bạn đã thành công có thể sử dụng phần mềm quản lý máy giảng viên.

Hình 19. Cửa sổ yêu cầu cung cấp ID và PIN

Hình 20. Giao diện chính của phần mềm trên máy giảng viên
2.2.2. Cài đặt phần mềm máy Sinh viên

Bước 1: Sao chép thư mục “Student_NetKgmcSchool” vào máy vi tính của
sinh viên, sau đó tiến hành cài đặt phầm mềm bằng cách nhấp đôi chuột vào tập tin
cài đặt “Student_NetKgmcSchool.msi” như Hình 21.

Kiểm tra
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Hình 21. Tập tin cài đặt phần mềm máy sinh viên
Bước 2: Quá trình cài đặt phần mềm máy sinh viên giống như quá trình cài đặt

máy giảng viên, tiến hành tuần tự theo hướng dẫn từ Hình 13 đến Hình 17 để hoàn
tất quá trình cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng như Hình
22.

Hình 22. Biểu tượng phần mềm quản lý trên máy sinh viên
Bước 3: Kích hoạt phần mềm máy sinh viên
Phần mềm mới cài đặt khi chạy lần đầu tiên đòi hỏi phải nhập ID để phần mềm

biết được người quản lý, như vậy phần mềm máy sinh viên mới có thể kết nối được
với phần mềm máy giảng viên.

Bạn nhấp chuột vào biểu tượng như Hình 22 trên Desktop để mở phần mềm,
sau đó trên màn hình xuất hiện một cửa sổ như Hình 23 yêu cầu nhập ID, bạn nhập
ID rồi nhấn vào “Lưu cấu hình” để hoàn tất quá trình kích hoạt phần mềm. Sau đó
mở phần mềm thấy xuất hiện cửa sổ như Hình 24 là bạn đã thành công, có thể sử
dụng phần mềm quản lý máy sinh viên.
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Hình 23. Cửa sổ yêu cầu cung cấp ID và PIN

Hình 24. Cửa sổ giao diện chính của phần mềm sinh viên

Hình 25. Menu quản lý phần mềm sinh viên khi nhấp chuột phải vào biểu
tượng ở thanh Taskbar

Kiểm tra
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Hình 26. Menu hệ thống của phần mềm máy sinh viên
Chú ý: Khi cài đặt và kích hoạt phần mềm thành công, bạn cần phải cấu hình

cho phần mềm như sau:
(i) Mở Menu quản lý phần mềm như Hình 25;
(ii) Chọn “Hệ thống” để mở cửa sổ như Hình 26;
(iii) Chọn 2 mục “Khởi động cùng Windows” và “Tự động kết nối khi khởi

động”.
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PHẦN 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
3.1. Phần mềm quản lý giảng viên
3.1.1. Giao diện chính của phần mềm máy giảng viên

Khởi chạy phần mềm NetKgmcSchool từ máy giảng viên: Nháy đúp vào biểu
tượng như Hình 18, sau đó sẽ xuất hiện giao diện phần mềm NetKgmcSchool như
Hình 27.

Hình 27. Giao diện chính phần mềm quản lý
Trong đó:
 Khu vực bên trái chứa hệ thống các chức năng của phần mềm (Hình 28).
- QUẢN LÝ DANH SÁCH MÁY TÍNH: Quản lý thông tin máy vi tính từng

kết nối với phần mềm.
- QUẢN LÝ DANH SÁCH HÌNH ẢNH: Lưu trữ các hình ảnh của máy vi tính

sinh viên khi giảng viên thực hiện chức năng ghi màn hình của máy vi tính sinh
viên.

- QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM: Giảng viên có thể kiểm tra/thi trắc nghiệm
kiến thức của sinh viên bằng các công cụ như: Azota, Google form.
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- QUẢN LÝ ĐIỂM: Giảng viên có thể quản lý điểm bằng cách lưu trữ – xuất ra
tập tin bảng ghi điểm có tích hợp đánh giá xếp loại kết quả môn học, đồng thời có
thể thêm – sửa – xóa thông tin lớp học và sinh viên.

- NHẬT KÝ PHÒNG THỰC HÀNH: Giảng viên có thể theo dõi lịch sử sử
dụng, quản lý thiết bị, dụng cụ trong phòng thực hành ở mỗi buổi dạy.

- QUẢN LÝ DANH MỤC ĐÀO TẠO: Giảng viên có thể thêm – sửa – xóa
danh sách thông tin sinh viên – giảng viên – lớp học – môn học.

- THAY ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP: Dùng để đặt lại mật khẩu phần
mềm quản lý.

…

Hình 28. Menu trái – CÔNG CỤ QUẢN LÝ (Khung tô đỏ)
 Khu vực bên phải: (Hình 29) hiển thị máy vi tính sinh viên đang kết nối và

các thông số như tên máy, số máy, tốc độ kết nối, hình ảnh đang tác nghiệp, … Từ
đó giảng viên có thể theo dõi và tương tác với máy vi tính sinh viên thông qua khu
vực này.
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Hình 29. Giao diện DANH SÁCHMÁY SINH VIÊN (Khung tô đỏ)
 Menu liệt kê các chức năng cơ bản của phần mềm: Khi ta nhấn chuột phải

vào vùng Cửa sổ danh sách máy sinh viên, sẽ xuất hiện Menu liệt kê các chức năng
của phần mềm (Hình 30).

Trong đó:
- Tám chức năng đầu tiên (từ trên xuống) dùng để tương tác với nhiều máy tính

như: Chia sẻ màn hình, âm thanh, dữ liệu, ghi hình, gửi thông báo, nhắn tin, chặn
ứng dụng và thực thi lệnh trên nhiều máy tính.

(1) Chia sẻ màn hình máy tính;
(2) Trình quản lý âm thanh;
(3) Chia sẻ dữ liệu;
(4) Ghi màn hình máy sinh viên;
(5) Gửi thông báo cho sinh viên;
(6) Nhắn tin với tất cả sinh viên;
(7) Chặn ứng dụng máy sinh viên;
(8) Thực thi lệnh trên máy sinh viên.
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- Sáu chức năng kế kiếp dùng để tương tác trực tiếp với máy tính sinh viên như:
Xem màn hình, điều khiển, xem Webcam, nhắn tin, thông báo và quản lý hình ảnh
trực tiếp một máy tính sinh viên nào đó.

(1) Xem màn hình máy sinh viên;
(2) Điều khiển màn hình máy sinh viên;
(3) Xem Webcam máy sinh viên;
(4) Nhắn tin với sinh viên;
(5) Thông tin máy sinh viên;
(6) Quản lý hình ảnh máy sinh viên.

- Các chức năng còn lại dùng để giúp giảng viên làm mới danh sách, ẩn hiện
biểu tượng quản lý, kiểm tra tốc độ kết nối, phiên bản phần mềm, đóng hoặc khởi
động phần mềm.

Hình 30. Cửa sổ menu các chức năng dùng để quản lý máy sinh viên
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3.1.2. Các chức năng chính của phần mềm
3.1.2.1. Chức năng 1: Chia sẻ màn hình máy giảng viên cho máy sinh viên

Sơ đồ 1. Chia sẻ màn hình máy vi tính giảng viên cho sinh viên
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy chuột phải vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Chia sẻ màn hình máy tính”.
Bước 3: Chọn “Giảng viên cho lớp học” như Hình 31.
Bước 4: Màn hình chia sẻ hình ảnh xuất hiện như Hình 32. Lúc này màn hình

máy giảng viên sẽ được hiển thị lên máy vi tính của các sinh viên trong lớp học.

Máy tính
giảng viên
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Hình 31. Mở chức năng Chia sẻ màn hình giảng viên cho sinh viên

Hình 32. Màn hình chia sẻ
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3.1.2.2. Chức năng 2: Chia sẻ, điều khiển màn hình máy sinh viên cho lớp học

Sơ đồ 2: Chia sẻ, điều khiển màn hình máy sinh viên cho lớp học
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy phải chuột vào máy vi tính sinh viên cần chia sẻ màn hình.
Bước 2: Chọn “Chia sẻ màn hình máy vi tính”.
Bước 3: Chọn “Sinh viên cho lớp học” như Hình 33.
Bước 4: Lúc này màn hình máy sinh viên đó sẽ được hiển thị lên máy vi tính

của tất cả sinh viên và màn hình chia sẻ của giảng viên như Hình 34. Khi đó giảng
viên có thể điều khiển màn hình sinh viên trực tiếp từ xa.

Chú ý: Trong cửa sổ “CHIA SẺ MÀN HÌNH” ta vẫn có thể chuyển đổi qua lại
giữa chức năng 1 và 2 hoặc tạm dừng chia sẻ thông qua ba nút điều khiển ở vị trí 1,
2, 3 trong Hình 34.

Máy tính
giảng viên
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Hình 33. Mở chức năng chia sẻ màn hình sinh viên cho lớp học

Hình 34. Màn hình chia sẻ của sinh viên
3.1.2.3. Chức năng 3: Xem màn hình và điều khiển máy sinh viên

Chức năng này giúp giảng viên có thể xem màn hình và điều khiển máy vi tính
sinh viên, được sử dụng khi giảng viên cần hướng dẫn trực tiếp sinh viên.
 Các bước thực hiện:
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Bước 1: Nháy nút phải chuột vào máy vi tính sinh viên cần xem màn hình hoặc
điều khiển.

Bước 2: Chọn “Xem màn hình máy sinh viên” như Hình 35 hoặc “Điều khiển
màn hình máy sinh viên” như Hình 36.

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ màn hình máy sinh viên như Hình 37.
Trong đó các chức năng được đánh số ở Hình 37:

- Vị trí số 1: Nút Xem màn hình máy vi tính sinh viên.
- Vị trí số 2: Nút Điều khiển máy vi tính sinh viên.
- Vị trí số 3: Nút Dừng, khi đó chức năng của nút 1, 2 đều dừng lại.
- Vị trí số 4: Nút Lưu hình ảnh đang hiển thị trong Danh sách hình ảnh để

xem lại sau.
- Vị trí số 5: Nút lưu hình ảnh liên tục của màn hình sinh viên theo mỗi lần

thao tác trên máy sinh viên, được hiển thị trong Danh sách hình ảnh (lưu đến khi tắt
cửa sổ hoặc nhấn vào nút đó một lần nữa).

- Vị trí số 6: Nút Mở Danh sách hình ảnh đã lưu để xem.

Hình 35. Mở chức năng xem màn
hình máy sinh viên

Hình 36. Mở chức năng điều khiển
màn hình máy sinh viên
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Hình 37. Xem màn hình máy sinh viên từ máy giảng viên
Chú ý: Trong Cửa sổ màn hình máy vi tính của sinh viên (Hình 37) còn tích

hợp thêm chức năng Quản lý tập tin và thư mục và Ứng dụng đang chạy trên
máy sinh viên, giúp giảng viên thuận tiện cho việc quản lý khi muốn sao chép dữ
liệu hoặc xem và quản lý các ứng dụng đang chạy trên máy sinh viên.
3.1.2.4. Chức năng 4: Chia sẻ dữ liệu
3.1.2.4.1. Chia sẻ dữ liệu cho sinh viên
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy chuột phải vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Chia sẻ dữ liệu” như Hình 38.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ “Chia sẻ tập tin và thư mục” như Hình 39.
Bước 4: Chọn thư mục và tập tin trên máy vi tính giảng viên ở cửa sổ bên trái

(Vị trí 1 Hình 40).
Bước 5: Chọn máy vi tính sinh viên cần sao chép dữ liệu ở cửa sổ bên phải (Vị

trí 3 Hình 40).
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Bước 6: Nhập địa chỉ đường dẫn chứa thư mục và tập tin cần sao chép ở cửa sổ
bên phải Vị trí 2 Hình 40.

Bước 7: Nháy phải chuột vào tập tin hoặc thư mục đã chọn ở Vị trí 1 Hình 40
rồi chọn mục “Sao chép tập tin và thư mục đến sinh viên” (Vị trí 4 Hình 40).

Hình 38. Mở chức năng chia sẻ dữ liệu cho sinh viên
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Hình 39. Cửa sổ chia sẻ tập tin và thư mục

Hình 40. Các bước sao chép tập tin và thư mục
từ máy giảng viên sang máy sinh viên
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3.1.2.4.2. Sao chép dữ liệu từ máy vi tính sinh viên về máy tính giảng viên
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy chuột phải vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Chia sẻ dữ liệu” như Hình 38.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ “Chia sẻ tập tin và thư mục” như Hình 41.
Bước 4: Chọn thư mục và tập tin trên máy vi tính giảng viên ở cửa sổ bên trái

(Vị trí 1 Hình 41).
Bước 5: Nhập địa chỉ đường dẫn chứa thư mục và tập tin cần sao chép của máy

vi tính sinh viên ở cửa sổ bên phải vị trí 2 Hình 41.
Bước 6: Chọn máy vi tính sinh viên cần sao chép dữ liệu (Vị trí 3 Hình 41).
Bước 7: Nháy chuột phải vào danh sách máy vi tính rồi chọn “Sao chép tập tin

và thư mục về máy giảng viên” (Vị trí 4 Hình 41).

Hình 41. Các bước sao chép tập tin và thư mục từ máy sinh viên về máy giảng
viên
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3.1.2.5. Chức năng 5: Ghi màn hình máy sinh viên
Chức năng này giúp giảng viên kiểm tra, giám sát quá trình học và làm bài của

từng sinh viên trong lớp học.
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Ghi màn hình máy sinh viên” như Hình 42.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Quản lý giám sát màn hình máy sinh viên như Hình

43.
Bước 4: Chọn máy sinh viên cần ghi (Chọn máy 05 như Hình 43).

Hình 42. Mở chức năng Ghi màn hình máy sinh viên
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Hình 43. Danh sách máy sinh viên được ghi màn hình (Chọn MAY05)
3.1.2.6. Chức năng 6: Quản lý hình ảnh máy sinh viên

Chức năng này giúp giảng viên giám sát (lưu trữ lại) hình ảnh chụp màn hình
máy sinh viên, thông qua đó giúp cho giảng viên kiểm tra giám sát việc học của
sinh viên hiệu quả hơn.
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Máy vi tính sinh viên (Máy 04) cần xem lại
hình ảnh lưu trữ quá trình ghi màn hình.

Bước 2: Chọn “Quản lý hình ảnh máy sinh viên” như Hình 44.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Danh sách hình ảnh như Hình 45.
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Hình 44. Mở chức năng Quản lý hình ảnh máy sinh viên

Hình 45. Cửa sổ Danh sách hình ảnh ở Máy 04
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3.1.2.7. Chức năng 7: Thực thi lệnh trên máy sinh viên
Giảng viên dùng chức năng này thực thi lệnh trên máy vi tính sinh viên nhằm

tự động hóa một số thao tác mà giảng viên phải thực hiện tuần tự trên từng máy
sinh viên.

Ví dụ:
Tắt tất cả máy vi tính sinh viên.
Khởi động lại tất cả máy vi tính sinh viên.
Xóa toàn bộ ổ đĩa D: một số máy vi tính hoặc toàn bộ máy vi tính sinh

viên…
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Thực thi lệnh trên máy sinh viên” như Hình 46.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Thực thi lệnh máy sinh viên Hình 47.
Bước 4: Lựa chọn lệnh cần thực thi ở Vị trí số 1 Hình 47. Xuất hiện lệnh tương

ứng ở Vị trí số 2 Hình 47.
Bước 5: Chọn máy vi tính sinh viên (MAY03) để thực thi lệnh ở Vị trí số 3

Hình 47.
Bước 6: Nháy nút “Thực hiện” ở Vị trí số 4 Hình 47. Khi đó, các máy vi tính

sinh viên đang trực tuyến đã được chọn trong danh sách sẽ được thực thi lệnh.
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Hình 46. Mở chức năng Thực thi lệnh trên máy sinh viên

Hình 47. Các bước thực thi lệnh trên máy sinh viên
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Chú ý: Vị trí số 5 Hình 47 có chức năng quản lý tập lệnh thực thi, giúp giảng
viên có thể thêm, sửa và xóa tập lệnh nhằm tạo thêm nhiều lệnh thực thi hỗ trợ
giảm bớt thao tác thủ công cho giảng viên (Hình 48).

Hình 48. Quản lý tập lệnh

3.1.2.8. Chức năng 8: Quản lý thông tin máy sinh viên
Chức năng này giúp giảng viên biết được một số thông tin cơ bản của máy vi

tính sinh viên như số lượng hình ảnh giám sát, máy vi tính sinh viên kết nối ngày
nào, tên máy, mã máy,…
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Thông tin máy sinh viên” như Hình 49.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Danh sách và thông tin máy sinh viên như Hình 50.
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Hình 49. Mở chức năng Thông tin máy sinh viên
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Hình 50. Cửa sổ danh sách và thông tin máy sinh viên

3.1.2.9. Chức năng 9: Thông báo, thảo luận, nhắn tin với sinh viên
Chức năng này giúp giảng viên có thể trao đổi, thảo luận, hướng dẫn sinh viên

các thông tin bài học thông qua tin nhắn, thông báo. Thông thường giảng viên
giảng dạy tại phòng máy vi tính thì ít sử dụng chức năng này nhưng khi dạy trực
tuyến sinh viên học tại nhà thì chức năng này sẽ rất hiệu quả.
3.1.2.9.1. Nhắn tin – thảo luận riêng với sinh viên
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Máy vi tính sinh viên cần nhắn tin (Máy 01).
Bước 2: Chọn “Nhắn tin với sinh viên” như Hình 51.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ tin nhắn giữa giảng viên và sinh viên như Hình 52.

Khi đó, sinh viên và giảng viên có thể trao đổi và thảo luận riêng nội dung bài học
trong cửa sổ tin nhắn trên.



39

Hình 51. Mở chức năng Nhắn tin với sinh viên

Hình 52. Cửa sổ tin nhắn giữa giảng viên và sinh viên
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3.1.2.9.2. Thảo luận với tất cả sinh viên
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Nhắn tin với tất cả sinh viên” như Hình 53.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ tin nhắn giữa giảng viên và tất cả sinh viên như Hình

54. Khi đó, tất cả sinh viên của cả lớp học và giảng viên có thể trao đổi và thảo luận
nội dung bài học trong cửa sổ tin nhắn trên.

Hình 53. Mở chức năng Nhắn tin với tất cả sinh viên

Hình 54. Cửa sổ tin nhắn giữa giảng viên và tất cả sinh viên
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3.1.2.9.3. Thông báo cho sinh viên
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Gửi thông báo cho sinh viên” như Hình 55.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ thông báo giữa giảng viên và sinh viên như Hình 56.

Khi đó, giảng viên có thể thông báo các nội dung học tập trong cửa sổ trên.

Hình 55. Mở chức năng Gửi thông báo cho sinh viên

Hình 56. Cửa sổ Gửi thông báo của giảng viên cho sinh viên
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3.1.2.10. Chức năng 10: Chặn ứng dụng
Chức năng này giúp giảng viên có thể chặn các trang web hoặc ứng dụng

không cần thiết trên máy sinh viên.
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Chặn ứng dụng máy sinh viên” như Hình 57.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ liệt kê danh sách ứng dụng và danh sách máy sinh

viên cần chặn như Hình 58. Khi đó, giảng viên chọn ứng dụng và máy sinh viên
cần thực hiện chặn, sau đó nhấn nút “Thực hiện”.

Chú ý: Giảng viên có thể tạo thêm các ứng dụng hoặc trang web cần chặn bằng
cách nhấn nút “Thêm” ở Hình 58.

Hình 57. Mở chức năng chặn ứng dụng
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Hình 58. Cửa sổ Chặn ứng dụng máy sinh viên
3.1.2.11. Chức năng 11: Thi trắc nghiệm

Chức năng này giúp giảng viên có thể kiểm tra/ thi trắc nghiệm các kiến thức
của sinh viên tại phòng thực hành máy vi tính với công cụ Azota và Google form,
từ đó giúp giảng viên tiết kiệm thời gian, chi phí hơn trong kiểm tra, đánh giá kiến
thức sinh viên.
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên cửa sổ bên trái “CÔNG CỤ QUẢN LÝ”, ta chọn thanh “QUẢN
LÝ THI TRẮC NGHIỆM” để mở giao diện Thi trắc nghiệm như Hình 59.

Bước 2: Xuất hiện Cửa sổ “Quản lý thi trắc nghiệm” như Hình 60.
Bước 3: Lựa chọn công cụ kiểm tra/thi trắc nghiệm: Azota hoặc Google form:
- Azota:

Bước 4: Chọn nút Azota ở Vị trí 1, sau đó đăng nhập vào Azota ở Vị trí 2
(Hình 61)
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Bước 5: Lựa chọn đề kiểm tra/thi trắc nghiệm (Hình 62)
Bước 6: Chọn nút “Copy link” ở Hình 63.
Bước 7: Dán đường link Azota vào thanh “Đường dẫn liên kết bài thi trắc

nghiệm” (Hình 64).
Bước 8: Chọn Máy sinh viên ở “Danh sách máy sinh viên” để kiểm tra trắc

nghiệm (Hình 64).
- Google form:

Bước 4: Chọn nút Google form ở Vị trí 1, sau đó đăng nhập vào Google
form ở Vị trí 2 (Hình 65)

Bước 5: Lựa chọn đề kiểm tra/thi trắc nghiệm (Hình 66)

Bước 6: Chọn biểu tượng ở Hình 67.
Bước 7: Xuất hiện cửa sổ Chia sẻ, chọn “Sao chép đường liên kết của

người trả lời” (Hình 68).
Bước 8: Dán đường link Google form vào thanh “Đường dẫn liên kết bài

thi trắc nghiệm” (Hình 69).
Bước 9: Chọn Máy sinh viên ở “Danh sách máy sinh viên” để kiểm tra trắc

nghiệm (Hình 69).

Hình 59. Mở chức năng Quản lý thi trắc nghiệm
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Hình 60. Cửa sổ Quản lý thi trắc nghiệm

Hình 61. Giao diện khi lựa chọn công cụ Azota
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Hình 62. Lựa chọn đề trắc nghiệm Azota

Hình 63. Chọn “Copy link” sao chép đường link đề trắc nghiệm
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Hình 64. Dán đường link Azota vào Đường dẫn liên kết

Hình 65. Giao diện khi lựa chọn công cụ Google form
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Hình 66. Lựa chọn đề trắc nghiệm Google form

Hình 67. Chọn biểu tượng được khoanh tròn màu đỏ
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Hình 68. Sao chép đường liên kết Google form

Hình 69. Dán đường link Google form vào Đường dẫn liên kết

3.1.2.12. Chức năng 12: Quản lý điểm
Chức năng này giúp giảng viên có thể quản lý điểm kiểm tra/thi của sinh viên

được thuận tiện hơn thông qua một số chức năng được thiết kế trong phần mềm
như sau:



50

- Quản lý thông tin lớp học;
- Quản lý thông tin sinh viên;
- Quản lý danh sách điểm kiểm tra/thi sinh viên;
- Quản lý danh sách xếp loại kết quả môn học;
- Tra cứu và xuất danh sách các thông tin trên thành tệp (pdf, excel, …), thuận

tiện cho việc in ấn, lưu trữ, …
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên cửa sổ bên trái “CÔNG CỤ QUẢN LÝ”, ta chọn thanh “QUẢN
LÝ ĐIỂM” để mở giao diện quản lý điểm sinh viên như Hình 70.

Bước 2: Xuất hiện Cửa sổ Quản lý điểm sinh viên với các chức năng được
đánh số thứ tự trên Hình 71 như sau:

- Vị trí số 1: Lựa chọn lớp học.
- Vị trí số 2: Lựa chọn môn học.
- Vị trí số 3: Cập nhật thông tin bảng điểm.
- Vị trí số 4: Mở trình quản lý lớp học (thêm, xóa, sửa thông tin lớp học ở Hình

72).
- Vị trí số 5: Mở trình quản lý sinh viên (thêm, xóa, sửa thông tin sinh viên ở

Hình 73).
- Vị trí số 6: Danh sách điểm thi (dùng để nhập và sửa điểm).
- Vị trí số 7: Dùng để cập nhật điểm thi sinh viên.
- Vị trí số 8: Dùng để xem bảng điểm và xếp loại (Hình 74).
- Vị trí số 9: Dùng để xem bảng ghi điểm (Hình 75).
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Hình 70. Mở chức năng Quản lý điểm sinh viên

Hình 71. Cửa sổ Quản lý điểm sinh viên
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Hình 72. Giao diện Quản lý lớp học

Hình 73. Giao diện Danh sách thông tin sinh viên
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Hình 74. Bảng điểm chi tiết và xếp loại được xuất ra từ phần mềm

Hình 75. Bảng ghi điểm được xuất ra từ phần mềm
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3.1.2.13. Chức năng 13: Quản lý danh mục đào tạo
Chức năng này giúp giảng viên có thể thêm, xóa, sửa danh sách thông tin lớp

học, sinh viên, giảng viên và môn học thông qua một số chức năng được thiết kế
trong phần mềm như sau:

- Quản lý lớp học;
- Quản lý sinh viên;
- Quản lý giảng viên;
- Quản lý môn học.

 Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên cửa sổ bên trái “CÔNG CỤ QUẢN LÝ”, ta chọn thanh “QUẢN

LÝ DANH MỤC ĐÀO TẠO” để mở giao diện quản lý các danh sách thông tin lớp
học – sinh viên – giảng viên – môn học như Hình 76.

Bước 2: Xuất hiện Cửa sổ Quản lý các danh mục đào tạo với các chức năng
trên Hình 77 như sau:

- Quản lý lớp học: Giảng viên có thể thêm, xóa, sửa thông tin lớp học (Hình 78).
- Quản lý sinh viên: Giảng viên có thể thêm, xóa, sửa thông tin sinh viên (Hình 79).
- Quản lý giảng viên: Giảng viên có thể thêm, xóa, sửa thông tin giảng viên (Hình

80).
- Quản lý môn học: Giảng viên có thể thêm, xóa, sửa thông tin môn học (Hình

81).

Hình 76. Mở chức năng Quản lý danh mục đào tạo
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Hình 77. Cửa sổ Các Danh mục đào tạo

Hình 78. Chức năng Quản lý thông tin lớp học
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Hình 79. Chức năng Quản lý thông tin sinh viên

Hình 80. Chức năng Quản lý thông tin giảng viên
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Hình 81. Chức năng Quản lý thông tin môn học

3.1.2.14. Chức năng 14: Nhật ký phòng thực hành
Chức năng này giúp hỗ trợ giảng viên quản lý hoạt động của phòng thực hành

một cách hiệu quả, giúp lưu trữ và theo dõi lịch sử sử dụng, từ đó sửa chữa thiết bị
kịp thời, đảm bảo việc khai thác tài nguyên được hợp lý và tối ưu.
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên cửa sổ bên trái “CÔNG CỤ QUẢN LÝ”, ta chọn thanh “NHẬT
KÝ PHÒNG THỰC HÀNH” để mở giao diện Quản lý nhật ký phòng thực hành
như Hình 82.

Bước 2: Xuất hiện Cửa sổ “QUẢN LÝ NHẬT KÝ PHÒNG THỰC HÀNH”
như Hình 83, nhập các thông tin trong “QUẢN LÝ THÔNG TIN THỜI KHÓA
BIỂU” như: Giảng viên, Lớp học, Nhóm/Lớp, Môn học, Ngày dạy, …

Bước 3: Tại cửa sổ ở Hình 83, chọn nút “Thêm” ở Vị trí 1. Ngoài ra, giảng
viên có thể sửa các thông tin trên bằng cách chọn nút “Sửa” ở Vị trí 2, hoặc xóa
Nhật ký buổi dạy bằng cách chọn nút “Xóa” ở Vị trí 3.
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Hình 82. Mở chức năng Nhật ký phòng thực hành

Hình 83. Giao diện Quản lý nhật ký phòng thực hành
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3.1.2.15. Chức năng 15: Dạy trực tuyến
Chức năng này giúp hỗ trợ giảng viên giảng dạy trực tuyến từ xa. Từ đó, giảng

viên có thể tiết kiệm thời gian và chi phí, tiếp cận được nhiều sinh viên ở nhiều địa
phương hơn và linh hoạt, chủ động trong giảng dạy.
3.1.2.15.1. Hướng dẫn dạy trực tuyến không webcam
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào Cửa sổ bên phải “DANH SÁCH MÁY SINH
VIÊN”.

Bước 2: Chọn “Trình quản lý âm thanh” như Hình 84.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Trình quản lý âm thanh như Hình 85. Khi đó, giảng

viên thực hiện việc giảng dạy trực tuyến không webcam theo các thao tác trên các
vị trí sau:

- Vị trí số 1: Tắt/mở âm thanh của máy giảng viên.
- Vị trí số 2: Chọn máy sinh viên để nghe âm thanh từ máy giảng viên.
- Vị trí số 3: Cho phép giảng viên nhận âm thanh từ máy sinh viên được chọn.

Hình 84. Mở chức năng Trình quản lý âm thanh
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Hình 85. Cửa sổ Trình Quản lý âm thanh

3.1.2.15.2. Hướng dẫn dạy trực tuyến có webcam
 Các bước thực hiện:

Bước 1: Nháy nút phải chuột vào máy sinh viên cần xem webcam.
Bước 2: Chọn “Xem Webcam máy sinh viên” như Hình 86.
Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Webcam máy sinh viên như Hình 87. Khi đó, giảng

viên thực hiện việc giảng dạy trực tuyến có webcam theo các thao tác trên các nút
như sau:

- Vị trí số 1: Cho phép Xem webcam tại vị trí máy sinh viên.
- Vị trí số 2: Cho phép Nhận âm thanh từ máy sinh viên.
- Vị trí số 3: Cho phép Nghe âm thanh từ máy giảng viên.
- Vị trí số 4: Cho phép Tắt/mở các chức năng của nút Vị trí 1 – 2 – 3.
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Hình 86. Mở chức năng XemWebcam máy sinh viên

Hình 87. Cửa sổ Webcam máy sinh viên được chọn
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3.1.2.16. Các chức năng khác
Phần mềm còn có các chức năng khác như: Làm mới kết nối, Hiển thị biểu

tượng điều khiển máy sinh viên, Kiểm tra tốc độ kết nối mạng, … Giảng viên có
thể tự khám phá tìm hiểu thêm các chức năng còn lại sau đây: (Hình 88)

- Làm mới kết nối;
- Hiển thị biểu tượng điều khiển máy sinh viên;
- Ẩn biểu tượng điều khiển máy sinh viên;
- Kiểm tra tốc độ kết nối mạng;
- Kiểm tra phiên bản phần mềm máy sinh viên;
- Kiểm tra đường dẫn tập tin của máy sinh viên;
- Đóng phần mềm máy sinh viên;
- Khởi động phần mềm máy sinh viên.

Hình 88. Các chức năng khác
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3.2. Phần mềm sinh viên
Phần mềm máy sinh viên có một cửa sổ chính và một biểu tượng nhỏ ở

thanh Taskbar, dùng để mở Menu quản lý dành cho sinh viên như Hình 24.
Cửa sổ chính gồm có thông tin tên của phần mềm, logo đại diện và hai nút

dùng để kết nối và dừng kết nối (Hình 24).
Menu quản lý phần mềm sinh viên khi nhấp chuột phải vào biểu tượng ở

thanh Taskbar (Hình 25) gồm các tính năng như: kết nối, dừng kết nối, nhắn tin với
giảng viên, nhắn tin với tất cả sinh viên, hiển thị trình điều khiển, hệ thống, thoát.
3.2.1. Chức năng 1: Kết nối và dừng kết nối

Có thể nhấn chọn nút “Kết nối” hoặc “Dừng” ở:
(i) Trên cửa sổ chính (Hình 24)
(ii) hoặc trên Menu quản lý ở thanh Taskbar (Hình 25)

3.2.2. Chức năng 2: Nhắn tin với giáo viên
Chức năng này giúp sinh viên có thể gửi tin nhắn cho giảng viên (Hình 89).

Hình 89. Cửa sổ trao đổi tin nhắn của sinh viên với giảng viên
3.2.3. Chức năng 3: Nhắn tin với tất cả sinh viên

Chức năng này giúp sinh viên trao đổi tin nhắn đến tất cả sinh viên trong lớp và
giảng viên (Hình 90).
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Hình 90. Cửa sổ trao đổi tin nhắn của sinh viên với tất cả sinh viên trong lớp
và giảng viên

3.2.4. Chức năng 4: Quản lý hệ thống
Trong cửa sổ quản lý có 4 chức năng chính như sau:

- Bật hội thoại khi khởi động: Phần mềm khi khởi động sẽ hiển thị cửa sổ
chính trên màn hình máy tính.

- Khởi động cùng Windows: Phần mềm sẽ khởi động cùng hệ điều hành
Windows.

- Tự động kết nối khi khởi động: Phần mềm sẽ tự động kết nối khi được
khởi động.

- ID: Dùng để thay đổi tài khoản người dùng.
Chú ý: Để cấu hình chuẩn, ta không nhấn chọn chức năng “Bật hội thoại khi

khởi động”, chọn chức năng “Khởi động cùng Windows” và “Tự động kết nối khi
khởi động” (Hình 26).
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